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KHÁM LÂM SÀNG CLINICAL EXAMINATION

1
Sinh hiệu
Mạch, huyết áp, chiều cao, cân nặng. Đánh giá chỉ số khối cơ thể

Physical Examination
Circuits, blood pressure, height, height. Evaluate body mass index

2

Khám tổng quát
- Hệ tuần hoàn
- Hệ hô hấp
- Hệ tiêu hóa
- Thận - Hệ bài tiết
- Nội tiết
- Cơ - xương - khớp
- Thần kinh
- Sức khỏe tâm lý
- Ngoại khoa, da liễu
* Bác sĩ tư vấn, phân tích kết quả tại cuối buổi kiểm tra

Physical Exam (一般診察)
- Curculatory system (血液循環)

- Respiratory system (呼吸器)

- Digestive system (消化器)

- Kidney - Excretory system

- Endoscrine

- Muscle - Bone - Joint (筋骨格)

- Nerve (神経学)

- Mental

- Surgical, dermatology (皮膚科)

* Doctor consultation at the end of check-up process

3
Tai Mũi Họng
Bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn về vấn đề TAI MŨI HỌNG 

ENT  (耳鼻科)
Specialist's conprehensive check-up on the ENT problem

4
Răng
Bác sĩ Nha khoa khám toàn diện về bệnh lý RĂNG MIỆNG 

DENTAL (歯科)
Dentist's conprehensive check-up on the dental problem
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Mắt
Bác sĩ chuyên khoa Mắt khám toàn diện, bao gồm:
- Đo thị lực 
- Kiểm tra mù màu 
- Các vấn đề hoặc bệnh về mắt

EYE (眼科)
Eye specialist comprehensive examination by a dedicated slot 

lights, including:

- Vision Test

- Check the color blind

- Exam eye problem or disease

XÉT NGHIỆM TEST
血液検査結果分析

6 Công thức máu Complete blood

血液一般
100,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fasting Blood Sugar
空腹時血糖

7 Đường máu lúc đói Glucose

空腹時血糖
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

8 Tầm soát bệnh đái tháo đường

HbA1c

過去1-

2ヶ月の血糖の平均値。糖尿病の診断に必要な検査の一つ

。

200,000 _ _ _ _ _ _ ✓ ✓ ✓

Lipid Profile
脂質検査

9 Cholesterol toàn phần Total Cholesterol

総コレステロール
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

10 Triglyceride
Triglyceride

中性脂肪
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

11 Cholesterol tốt HDL

善玉コレステロール
70,000 _ _ _ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

12 Cholesterol xấu LDL

悪玉コレステロール
70,000 _ _ _ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Liver Function
肝機能検査

13 Chức năng gan SGOT-SGPT

肝機能
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

14 Men gan
GGT

肝機能検査
100,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 Phosphate kiềm ALP

肝機能検査
40,000 _ _ _ _ _ _ ✓ ✓ ✓

16 LDH LDH 50,000 _ _ _ _ _ _ ✓ ✓ ✓
Renal Function
肝機能検査

17 Nồng độ Creatinin Creatinine

クレアチニン
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

18 Urea
Urea

尿素窒素
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

19 Độ lọc cầu thận e-GFR free ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Gout
尿酸 (痛風

20 Acid Uric
Acid Uric

痛風の診断/スクリーニング
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Immunology
血液検査

21 Kháng nguyên viêm gan B 
HBsAg

B型肝炎抗原
120,000 _ _ _ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

22 Kháng thể viêm gan B Anti-HBs

B型肝炎抗体
220,000 _ _ _ _ _ _ ✓ ✓ ✓

23 Kháng thể viêm gan C Anti HVC

C型肝炎抗体
220,000 _ _ _ _ _ _ ✓ ✓ ✓

Urinalysis 尿

24 Tổng phân tích nước tiểu Urinalysis

尿検査
50,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH VÀ KHÁC IMAGING AND OTHERS
イメージングとその他

25 Điện tâm đồ ECG

心電図
80,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

26 X-quang tim phổi Chest X-ray

胸部レントゲン
120,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

27 Siêu âm bụng tổng quát màu Abdominal Ultrasound

腹部超音波検査
320,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

28 Siêu âm tuyến giáp Thyroid Ultrasound

甲状腺超音波
220,000 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

29 Siêu âm Vú màu
Breast Ultrasound

胸超音波検査
220,000 _ _ _ _ ✓ ✓ _ ✓ ✓

DỊCH VỤ CHO NỮ SERVICE FOR WOMEN
 婦人科

30 Khám phụ khoa Gynecology examination

婦人科
free _ ✓ ✓ _ ✓ ✓ _ ✓ ✓

31 Khám vú trên lâm sàng
Breast Examination (Palpation)

胸検査
free _ ✓ ✓ _ ✓ ✓ _ ✓ ✓

32 Soi tươi huyết trắng Wet mount

女性：独身
100,000 _ ✓ ✓ _ ✓ ✓ _ ✓ ✓

33 Phết tế bào cổ tử cung Pap Smear

女性：結婚
150,000 _ _ ✓ _ _ ✓ _ _ ✓

DỊCH VỤ CHUNG GENERAL SERVICE
健康診断レポート

34 Báo cáo y tế của từng nhân viên Medical Reports of each staff

会社用結果一覧
free ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

35 Báo cáo y tế toàn công ty Medical reports for company

個人結果
free ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

TOTAL PRICE (VND)
 金額 

1,590,000 1,690,000 1,840,000 1,850,000 2,170,000 2,320,000 2,580,000 2,900,000 3,050,000

SPECIAL PRICE OF 50% VOUCHER 50% 795,000 845,000 920,000 925,000 1,085,000 1,160,000 1,290,000 1,450,000 1,525,000

GÓI TOÀN DIỆN
 ADVANCE PACKAGE

✓ ✓✓ ✓✓ ✓ ✓ ✓

No CÁC DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE MEDICAL EXAMINATION
検査項目

GÓI CƠ BẢN
 BASIC PACKAGE

GÓI TIÊU CHUẨN
 STANDARD PACKAGE

250,000 ✓

MEDICAL HEALTH  CHECK LIST - IT VIEC VOUCHER
DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE - VOUCHER IT VIEC

Kiểm tra bộ mỡ

Kiểm tra chức năng gan

Chức năng thận

Tầm soát bệnh Gout

Xét nghiệm miễn dịch

Tổng phân tích nước tiểu

TỔNG GIÁ (VND)

GIÁ ƯU ĐÃI KHI DÙNG VOUCHER 50%

Chuyển hóa đường máu
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